
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM 2025

(Thực hiện từ ngày 22/12/2025 đến 27/12/2025)

UBND XÃ NGHI DƯƠNG

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC



Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)
PTTCKN- XH

Tham quan danh trại bộ đội, viếng nghĩa

trang liệt sĩ xã Nghi Dương và tham dự

sân chơi chiến sĩ tí hon

- Quan sát: Thân cây khế

- TCVĐ: Xi bô khoai

- Chơi tự do

Làm đồ dùng bác nông dân (Cuốc, 

liềm, xô, xẻng...)

Thứ 3

(23/12/2025)
PTNN

Truyện: Ba chú lợn

- Quan sát: Quả khế

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do

Làm quen với bài hát: Anh phi công

ơi…

- Học tiếng anh bài học: “Trace and 

say. Values”

Thứ 4

(24/12/2025)
PTTC

Vận động: “Bật xa 40- 50cm”

- Quan sát: Lá cây khế

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do

Bé sao chép chữ, bé tập tô chữ cái, tập

tô nét chữ cái b, d, đ

Thứ 5

(25/12/2025)
PTTM

Vẽ: Chú bộ đội

- Quan sát: Thân cây bàng

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do 

Làm quen bài hát: Ngày mùa vui

- Học toán tư duy bài học: Nhận diện

số liền trước

Thứ 6

(26/12//2025)
PTNT

Nhận biết khối cầu, khối trụ

- Quan sát: Gốc cây bàng

- TCVĐ: Chạy tiếp sức

- Chơi tự do

Nhận xét cuối tuần

Nêu gương bé ngoan

- Học tiếng anh bài học: “Trace and 

say. Values”

Thứ 7

(27/12/2025)
PTNN

Ôn chữ cái: b, d đ

- Quan sát: Lá cây ngâu

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à

- Chơi tự do

Giải câu đố các nghề

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP A1

TUẦN II - NHÁNH “NGHỀ XÂY”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025



Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(Ngày 22/12/2025)
PTTCKNXH

Tham quan trải nghiệm viếng nghĩa trang

Liệt sĩ xã Nghi Dương 

- Quan sát: Lá cây khế

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do

Làm quen với chữ “ b,d,đ”

- Học tiếng anh: Trace and say. Values

Thứ 3

(Ngày 23/12/2025)
PTTC

Vận động: Đi đổi hướng tốc độ theo hiệu 

lệnh

- Quan sát: Lá cây lộc vừng

- TCVĐ: Nhảy bao bố

- Chơi tự do

Tìm hiểu và tổ chức về tết noel

Thứ 4

(Ngày 24/12/2025)
PTNT

KPXH: STEAM: Khám phá về gạo

- Quan sát: Thân cây lộc vừng

- TCVĐ: Sút bóng vào gôn

- Chơi tự do

Làm quen câu chuyện: Chú bò kéo xe

Thứ 5

(Ngày 25/12/2025)
PTTM

Vận động theo tiết tấu phối hợp: Lớn lên 

cháu lái máy cày

- Quan sát: Quả khế

- TCVĐ: Nhảy bao bố

- Chơi tự do

Làm trong vở tạo hình

- Học tiếng anh: Trace and say. Values

- Học toán tư duy: Nhận diện số liền

trước

Thứ 6

(Ngày 26/12/2025)
PTNN

Truyện: Cây rau của Thỏ út

- Quan sát: Quả hồng xiêm

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Chơi tự do

Nêu gương bé ngoan trong tuần

Thứ 7

(Ngày 27/12/2025)
PTTCKNXH

Làm hoa quả dầm sữa chua

- Quan sát: Thân cây chuối

TCVĐ: Xi bô khoai

- Chơi tự do

Cắt dán sản phẩm nghề nông

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP A2

TUẦN II - NHÁNH “ NGHỀ NÔNG”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025



ThứThứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)
PTTCKNXH

Tham quan trải nghiệm viếng nghĩa

trang Liệt sĩ xã Nghi Dương 

- Quan sát: Rau cải đắng

- TCVĐ: Quăng vòng cổ chai

- Chơi tự do

Làm quen câu chuyện: Bác sĩ chim

Thứ 3

(23/12/2025)
PTTC

Vận động: Đập và bắt bóng tại  chỗ

- Quan sát: Rau sà lách

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do

Học tiếng Anh: Trace and say. Values. Famer, 

doctoc, teacher

Làm quen với bài thơ “Chiếc cầu mới”

Thứ 4

(24/12/2025)
PTTM

Vận động theo tiết tấu phối hợp: Lớn 

lên cháu lái máy cày

- Quan sát: Cây cà chua

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do

Tìm hiểu về nghề nông

Thứ 5

(25/12/2025)
PTNT

KPKH: Steam: Khám phá về gạo

- Quan sát: Thân cây cà chua

- TCVĐ: Tìm bạn

- Chơi tự do

Học toán tư duy: Nhận diện số liền trước

Tạo tình huống cho trẻ khi người lạ đến đón

Thứ 6

(26/12/2025)
PTNN

Truyện: Cây rau của Thỏ út

- Quan sát: Lá cà chua

- TCVĐ: Xi bô khoai

- Chơi tự do

Liên hoan văn nghệ. Nhận xét và nêu gương

bé ngoan

- Học tiếng anh: Trace and say. Value

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTM

Steam: Làm cái cuốc

- Quan sát: Cây su su

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do

Làm quen bài thơ: Chú bò kéo xe

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP A3

TUẦN II - NHÁNH “ NGHỀ NÔNG”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP A4

TUẦN II - NHÁNH “NGHỀ NÔNG”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)
PTTCKNXH

Tham quan trải nghiệm viếng nghĩa

trang Liệt sĩ xã Nghi Dương 

- Quan sát: Thân  cây lan ý

- TCVĐ: nhảy lò cò

- Chơi tự do

Tìm hiểu, xem video, đàm thoại về

ngày 22/12

Thứ 3

(23/12/2025)
PTNT

KPKH: Steam: Khám phá về gạo

- Quan sát: Lá  cây lan ý

- TCVĐ: Quăng vòng cổ chai

- Chơi tự do

Học tiếng Anh: Trace and say. 

Values. Famer, doctoc, teacher. 

Làm trong vở toán: Tô theo nét chấm 

mờ số 6

Thứ 4

(24/12/2025)
PTTC

Vận động: Đi đổi hướng tốc độ theo

hiệu lệnh

- Quan sát: Thân cây đu đủ

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do

Làm quen với bài hát dân ca: Đi cấy

Thứ 5

(25/12/2025)
PTNN

Truyện: Cây rau của Thỏ út

- Quan sát: Lá  cây đu đủ

- TCVĐ: Đi cà kheo

- Chơi tự do

Học toán tư duy: Nhận diện số liền 

trước

Tìm hiểuxem video  và tổ chức về tết 

Noenl

Thứ 6

(26/12/2025)
PTTM

Vận động theo tiết tấu phối hợp: Lớn

lên cháu lái máy cày

- Quan sát: Thân cây khế

- TCVĐ: Ai nhanh nhất

- Chơi tự do

Học tiếng Anh: Trace and say. 

Values. Famer, doctoc, teacher. 

Nhận xét, nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTCKNXH

Dạy trẻ nạo cà rốt

- Quan sát: Lá cây khế

- TCVĐ: Tung bóng

- Chơi tự do

Ôn thơ: Chú bộ đội hành quân trong

mưa



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP B1

TUẦN II - NHÁNH “NGHỀ NÔNG”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)
PTNT

So sánh hình tam giác, hình tròn.
- Quan sát: Thân cây vú sữa

- TCVĐ: Quăng vòng cổ chai

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi dân gian

Tìm hiểu, đàm thoại, xem video về nghề 

nông

- Học tiếng anh: Trace and say. Values

Thứ 3

(23/12/2025)
PTTM

Vẽ đồ dùng nghề nông.
- Quan sát: Lá cây vú sữa

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi dân gian

Làm quen câu chuyện: Cây rau của thỏ út.

Thứ 4

(24/12/2025)
PTTC

Vận động: Bật liên tục về phía trước.
- Quan sát: Cây vú sữa

- TCVĐ: Đánh thuyền.

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi dân gian

- Tổ chức và tặng quà Noel cho trẻ

Thứ 5

(25/12/2025)
PTNT

Bé tìm hiểu nghề nông
- Quan sát: lá cây trầu bà

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi dân gian

Ôn vận động: Bật liên tục về phía trước

- Học toán tư duy: Viết số 10, 11, 12

Thứ 6

(26/12//2025)
PTNN

Đồng dao: Gánh gánh gồng gồng.
- TCVĐ: Thân cây trầu bà

- TCVĐ: Kết bạn

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi dân gian

- Liên hoan văn nghệ. Nhận xét và nêu 

gương bé ngoan

- Học tiếng anh: Trace and say. Values

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTCKN-XH

Dạy trẻ gấp quần áo

Quan sát: Cây trầu bà

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi dân gian

Chơi trò chơi vẽ đồ dùng nghề nông



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP B2

TUẦN II - NHÁNH “NGHỀ XÂY”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)
PTTC

Vận động: Chạy thay đổi hướng dích dắc theo vật chuẩn

- Quan sát: Thân cây xoài

- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực trò chơi thể chất

Làm trong vở tạo hình: Vẽ sản phẩm một số 

nghề.

- Học tiếng anh: Trace and say.Values

Thứ 3

(23/12/2025)
PTNT

Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo

- Quan sát: Lá cây xoài

- TCVĐ: Quăng vòng cổ chai

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực trò chơi thể chất

Làm quen câu chuyện:  Bác nông dân và con quỷ

Thứ 4

(24/12/2025)
PTTCKNXHTT

Bé yêu quý nghề xây

- Quan sát: Cây hoa sữa

- TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực trò chơi thể chất

Ôn vận động: Chạy thay đổi hướng dích dắc theo 

vật chuẩn

Thứ 5

(25/12/2025)
PTNN

Truyện: Ba chú lợn con

- Quan sát: Cây vú sữa

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực trò chơi thể chất

Ôn đo độ dài bằng một đơn vị đo

- Học toán tư duy nhận biết số 10, 11, 12

Thứ 6

(26/12/2025)
PTTM

Cắt dán sản phẩm nghề xây

- Quan sát: cây hoa dừa nước

- TCVĐ: Xi bô khoai

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực trò chơi thể chất

- Nhận xét, nêu gương bé ngoan

- Học tiếng anh: Trace and say Values

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTCKNXH

Dạy trẻ nạo cà rốt

- Quan sát: Cây mẫu đơn

- TCVĐ: Đua thuyền.

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực trò chơi thể chất

Ôn cắt dán sản phẩm nghề xây



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP B3

TUẦN I - NHÁNH “NGHỀ XÂY”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)
PTTC-KNXH

Bé yêu quý nghề xây

- Quan sát: Thân cây mẫu đơn

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực: Thư viện sách

- Học tiếng anh bài: Trace and say. Values

Làm quen bài hát: Cháu yêu cô thợ dệt

Thứ 3

(23/12/2025)
PTTC

Bật liên tục về phía trước

- Quan sát: Lá cây mẫu đơn

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực: Thư viện sách

Ôn câu chuyện: Bác nông dân và con Quỷ

Thứ 4

(24/12/2025)
PTNT

So sánh sự giống và khác nhau của hình tam giác và 

hình tròn 

- Quan sát: Hoa cây mẫu đơn

- TCVĐ: Đi khụy

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực: Thư viện sách

Bé vui noel cùng các bạn 

Thứ 5

(25/12/2025)
PTTM

Hát cháu yêu cô chú CN

- Quan sát: Cây hoa mẫu đơn

- TCVĐ: Quăng vòng vào tháp

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực: Thư viện sách

Học toán tư duy: Viết số 7,8,9

Ôn: Bật liên tục về phía trước"

Thứ 6

(26/12/2025)
PTNN

Chuyện: Ba chú lợn nhỏ

- Quan sát: Thân cây xanh

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực: Thư viện sách

- Học tiếng anh bài: Trace and say. Values

Nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTM

Dạy trong vở tạo hình

- Quan sát: Lá cây xanh

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- Trẻ chơi tự chọn tại khu vực: Thư viện sách

Ôn: So sánh hình tam giác, hình tròn



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP B4

TUẦN II - NHÁNH “NGHỀ NÔNG”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025) PTTC - KNXH

Chú bộ đội

Quan sát: Thân cây mộc hương

- TCVĐ: Cây cao cỏ thấp

- Chơi tự do

- Học tiếng anh: Trace and say. Values

- Làm quen câu chuyện cây rau của thỏ út 

Thứ 3

(23/12/2025) PTNT

Tìm hiểu đồ dùng nghề nông

- Quan sát: Lá cây mộc hương

- TCVĐ: Gieo hạt

- Chơi tự do

- Làm quen bài hát: Lớn lên cháu lái máy 

cày

Thứ 4

(24/12/2025) PTNN

Truyện: Bác nông dân và con quỷ

Quan sát: Hoa cây dâm bụt

- TCVĐ: Tung bóng

- Chơi tự do

- Học tiếng anh: Trace and say. Values

- Tổ chức noel

Thứ 5

(25/12/2025) PTTC

Vận động: Bật liên tục về phía trước

- Quan sát: Lá cây dâm bụt

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự do

- Học toán tư duy: Viết số 10, 11, 12

-Tìm hiểu về một số nghề

Thứ 6

(26/12/2025) PTTM

Hát: Cháu yêu cô chú công nhân

- Quan sát: Cây rau cải

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Chơi tự do

- Biểu diễn văn nghệ

- Nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTC

Ôn vận động: Bật liên tục về phía trước

- Quan sát: Lá cây đu đủ

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do

- Làm quen với vở tạo hình tô màu tranh

các nghề



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP C1

TUẦN II - NHÁNH “NGHỀ NÔNG”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)
PTTC

Vận động: Đi kiễng gót liên tục

3m

- Quan sát: Cái cuốc

- TCVĐ: Ếch nhảy vào ao

- Chơi tự do, chơi tại khu vực tạo hình

- Học tiếng anh bài: HĐ 6: Trace 

and say. Values

- Dạy trẻ kỹ năng bóc vỏ chuối

Thứ 3

(23/12/2025)
PTNT

STEAM: Bé khám phá hạt gạo

- Quan sát: Cái cào

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à

- Chơi tự do

Dạy trẻ kỹ năng vẽ nét vòng

Thứ 4

(24/12/2025)
PTTM

STEAM: Làm cái bàn xoa

- Quan sát: Xe rùa

- TCVĐ: Bắt tôm cua cá

- Chơi tự do

Tìm hiểu và tổ chức ngày lễ Noel

Thứ 5

(25/12/2025)
PTTC- KNXH

Làm lạc vừng

- Quan sát: Lá cây bàng

- TCVĐ: Cáo và thỏ

- Chơi tự do

- Học toán tư duy: Kiểm tra định

kì

- Truyện: Chim thợ may

Thứ 6

(26/12/2025)
PTNN

Truyện: Cây rau của Thỏ Út

- Quan sát: Thân cây khế

- TCVĐ: Kéo co

- Chơi tự do

- Học tiếng anh bài: Trace and 

say. Values

- Nhận xét nêu gương bé ngoan

trong tuần

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTC- KNXH

Ôn gấp quần áo

- Quan sát: Thân cây mộc hương

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do

- Làm trong vở Toán



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP C2

TUẦN II - NHÁNH “NGHỀ NÔNG”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)
PTTM

STEAM: Làm bàn xoa

- Quan sát: Bông hoa lộc vừng

- TCVĐ: Câu cá

- Chơi tự do

Ôn kĩ năng gấp quần áo

- Học tiếng anh bài: HĐ 6: Trace 

and say. Values

Thứ 3

(23/12/2025)
PTTC

Đi kiễng gót liên tục 3m

- Quan sát: Thân cây hoa hồng

- TCVĐ: Đi cà kheo

- Chơi tự do

Làm quen bài hát: Cháu yêu cô 

chú công nhân

Thứ 4

(24/12/2025)

PTNT

So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm 

vi 3

- Quan sát: Lá cây xanh

- TCVĐ: Chuyền bóng

- Chơi tự do

Làm quen bài thơ: các cô thợ

Thứ 5

(25/12/2025)
PTNN

Truyện: cây rau của thỏ út

- Tổ chức noel Tổ chức ngày lễ Noel

- Học toán tư duy: Kiểm tra định

kì

Thứ 6

(26/12/2025)
PTTCKNXH

Bé làm lạc vừng

- Quan sát: Cửa hàng cắt may

- TCVĐ: Đá bóng

- Chơi tự do

Nêu gương bé ngoan.
- Học tiếng anh bài: HĐ 6: Trace and say. 

Values

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTCKNXH

Dạy trẻ nhặt rau muống

- Quan sát: Thân cây xanh

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do

Dạy trẻ nhặt rau muống



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP– LỚP C3

TUẦN II - NHÁNH II “CHÚ BỘ ĐỘI”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)
PTTM

Vận động múa: Em thích làm chú bộ đội

- Quan sát: Rau mùng tơi

- TCVĐ: Ếch nhảy vào ao

- Chơi tự chọn tại khu vực chăm sóc rau

Trẻ tham gia biểu diễn văn nghệ: 

Ngày những chiễn sĩ tí hon

Thứ 3

(23/12/2025)
PTNT

Dạy trẻ nhận biết so sánh sự khác biệt rõ nét

về chiều dài của 2 đối tượng: Dài - ngắn

- Quan sát: Hoa mẫu đơn

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa

- Chơi tự chọn tại khu vực chăm sóc rau

Tìm hiểu về ngày Noel

Thứ 4

(24/12/2025)
PTTC

Vận động: Đi kiễng gót liên tục 3m

- Quan sát: Cây lan ý

- TCVĐ: Nhảy lò cò

- Chơi tự chọn tại khu vực chăm sóc rau

Giải câu đố về chú bộ đội

Thứ 5

(25/12/2025)
PTNN

Thơ: Bố em làm bộ đội

- Quan sát: Hoa đồng hồ

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba

- Chơi tự chọn tại khu vực chăm sóc rau

Dạy trẻ trò chơi: Kiểm chúa laDạy

trẻ trò chơi: Kiểm chúa la

Thứ 6

(26/12/2025)
PTTC- KNXH

Dạy trẻ kỹ năng gấp quần áo

- Quan sát; Lá cây nhãn

- TCVĐ: Xi bô khoai.

- Chơi tự chọn tại khu vực chăm sóc rau

Nhận xét, nêu gương bé ngoan

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTC

Ôn vận động “Đi kiễng gót chân liên tục”

- Quan sát: Cây đinh lăng

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự chọn tại khu vực chăm sóc rau

Làm trong sách toán: Số lượng trong

phạm vi 3



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NHŨNG CON VẬT ĐÁNG YÊU– LỚP NTD1

TUẦN III - NHÁNH “NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)

PTTCKNXH- TM

Hát bài: Cá vàng bơi 

- Dạo chơi khu vực sân trường

- TCVĐ: Ếch nhảy bao bố

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi phát triển thể chất

Bé vẽ tổ chim 

Thứ 3

(23/12/2025)

PTNT

Nhận biết con cá vàng

- Dạo chơi khu vực: Sân trường

- TC dân gian: Lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi phát triển thể chất

Quan sát, tranh ảnh xem video về 

một số hành động không an toàn 

khi đi chơi vườn bách thú

Thứ 4

(24/12/2025)

PTTC

Vận động: Nhún bật về phía trước

- Quan sát: Con cua

- TCVĐ: Bật vào các ô

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi phát triển thể chất

Trò chuyện tìm hiểu về các con vật 

sống dưới nước

Thứ 5

(25/12/2025)

PTNN

Thơ: Con cá vàng

- Dạo chơi khu vực sân trường

- TCVĐ: Ai chạy nhanh nhất

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi phát triển thể chất 

Vận động theo nhạc bài hát:Baby 

shark

Thứ 6

(26/12/2025)

PTTCKNXH-TM

Dán con cá

- Quan sát: Con cá

- TC dân gian: Dung dăng dung dẻ

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi phát triển thể chất

Trò chơi: Ai bật xa hơn

Thứ 7

(27/12/2025)

PTNN

Ôn thơ: Con cá vàng

- Dạo chơi: Sân trường.

- TCVĐ: Bật vào các ô

- Chơi tự chọn tại khu vực trò chơi phát triển thể chất

Đọc ca dao, đồng dao: Con voi



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU– LỚP NTD2

TUẦN III - NHÁNH “ Con vật sống dưới nước”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)

PTTC

Vận động:

Chạy theo hướng thẳng

- Dạo chơi khu vực hiên sau lớp học

- TCVĐ: Thi tài chạy nhanh

- Trò chơi dân gian

Trò chuyện xem tranh ảnh về  những vật 

dụng, nơi nguy hiểm khi chơi với các con 

vật và cách phòng tránh

Thứ 3

(23/12/2025)
PTTCKNXH- TM

Dán con cá vàng

- Dạo chơi: Sân trường.

- TCVĐ: Thi tài chạy nhanh

- Trò chơi dân gian

Trò chơi: Ai chạy nhanh nhất

Thứ 4

(24/12/2025)
PTNT

Nhận biết con cá.

- Quan sát: Con cá vàng

- TCVĐ: Đá bóng

- Trò chơi dân gian

Quan sát, đàm thoại theo tranh ảnh, video 

con vật sống trong dưới nước

Thứ 5

(25/12/2025)
PTNN

Thơ: Con cá vàng

- Dạo chơi khu vực hiên trước lớp học.

- TCVĐ: Kéo co

- Trò chơi dân gian

Ôn thơ: Con cá vàng  

Thứ 6

(26/12/2025)
PTTCKNXH-TM

Vận động múa: Cá vàng bơi

- Quan sát: Con tôm

- TCVĐ: Ném bóng

- Trò chơi dân gian

Hát các bài hát về con vật: Mèo con và 

cún con, con chó con mèo, Voi con làm 

xiếc, Chú thỏ con

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTCKNXH-TM

Cuộn vây cho cá

- Dạo chơi: Sân trường.

- TCVĐ: Bắt bóng xà phòng

- Trò chơi dân gian

Trò chơi: Tập tầm vông.



Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều

Thứ 2

(22/12/2025)
PTTC

Đi bước vào các ô (4-5 ô)

- Quan sát: con sâu

- TCVĐ: Con rùa

- Trò chơi phát triển vận động tinh

Trò chơi: Bé đi bước vào ô

Thứ 3

(23/12/2025)
PTNT

Nhận biết: Con cá vàng

- Dạo chơi hiên sau lớp.

- TCVĐ: Con rùa

- Trò chơi phát triển vận động tinh

Trò chơi: Con gì kêu thế.

Thứ 4

(24/12/2025)
PTTCX- TM

Dạy hát bài: Ếch ộp

- Dạo chơi hiên trước lớp.

- TCVĐ: Con rùa

- Trò chơi phát triển vận động tinh

Ôn thơ: Con cá vàng.

Thứ 5

(25/12/2025)
PTNN

Dạy thơ: Con cá vàng

- Quan sát: con bướm

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Trò chơi phát triển vận động tinh

Trò chuyện xem tranh ảnh khi chơi với

các con vật và cách phòng tránh

Thứ 6

(26/12/2025)
PTTCXH-TM

Dán hình con cá.

- Dạo chơi sân trường.

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Trò chơi phát triển vận động tinh

Ôn bài hát: Ếch ộp.

Thứ 7

(27/12/2025)
PTTC

Đi bước vào các ô (4-5 ô).

- Dạo chơi: Hiên trước cửa lớp.

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Trò chơi phát triển vận động tinh

Trò chơi: Bắt chước tiếng kêu của con 

vật.

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ : NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU– LỚP NTD3

TUẦN IV - NHÁNH “ Con vật sống dưới nước”

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ 22/12/2025 đến 27/12/2025



THANKS

WATCHING
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